
Thôn Xã Huyện Tỉnh
Các loại thuốc  BVTV 

đã SD
Biện pháp khác

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

1 Sầu riêng thôn 1
Đinh Trang

Thượng
Di Linh Lâm Đồng 5 23.2 812

thôn Khánh 

Thượng, Đức 

Giang 1, Tiền yên, 

Lộc Đức

thôn 8 Lộc Ngãi

3 Sầu riêng Xóm 1  và 2 Lộc Nga Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 36 64.7 2265

4 Sầu riêng Thôn Tân Hóa Lộc Nga Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 33 56.8 1988

5 Sầu riêng Thôn 2 Đại Nga Lộc Nga Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 28 72.4 2534

6 Sầu riêng Thôn 10A và 10B Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng 13 61.7 2221

7 Sầu riêng
Thôn 2, 3, 6, 8 và 

9
Tân Lạc Bảo Lâm Lâm Đồng 33 64.5 2258

8

Chi nhánh công ty 

TNHH

Hoàng An Thăng Long 

tại Lâm Đồng 

Sầu riêngThôn Phúc Tân và Liên Trung Tân Hà Lâm Hà Lâm Đồng 4 Trần Tấn Dũng 19.1 665

Tại thời điểm 

kiểm tra thực 

địa chưa phát 

hiện sinh vật 

gây hại

Movento 150OD

Agri-Fos 400SL

Tervigo020SC

Sử dụng các biện 

pháp cơ giới làm cỏ,  

thu gom tàn dư thực 

vật,  bẫy côn trùng

Có
Sản xuất theo 

hướng VietGap
Trung Quốc

Công TNHH 

Đức Huệ Lâm Đồng

Trịnh Xuân Nhật

Trịnh Xuân Nguyệt

Tại thời điểm 

kiểm tra thực 

địa chưa phát 

hiện sinh vật 

gây hại

Movento 150OD

Agri-Fos 400SL

Bamectin 5.55EC

Dovatracol 72WP

Tervigo020SC

 Sử dụng các biện 

pháp cơ giới làm cỏ, 

thu gom tàn dư thực 

vật,  bẫy côn trùng

Có
Sản xuất theo 

hướng VietGap
Trung Quốc

 Sử dụng các biện 

pháp cơ giới làm cỏ, 

thu gom tàn dư thực 

vật,  bẫy côn trùng

Có
Sản xuất theo 

hướng VietGap
Trung Quốc

2

Công TNHH Đức Huệ 

Lâm Đồng II

Tại thời điểm 

kiểm tra thực 

địa chưa phát 

hiện sinh vật 

gây hại

Movento 150OD

Agri-Fos 400SL

Bamectin 5.55EC

Dovatracol 72WP

Tervigo020SC

Sản xuất theo 

hướng VietGap
Trung QuốcCó

công ty CCPXNK nông 

sản Minh Đức 

Sản lượng ước 

tính (tấn/năm)

Tình trạng 

SVGH

Nhật ký đồng 

ruộng 

(Có/Không)

Biện pháp phòng trừ SVGH

Sầu riêng Bảo Lâm Lâm Đồng 9

Đoàn Thị Hải Yến

41,4 1450

Tại thời điểm 

kiểm tra thực 

địa chưa phát 

hiện sinh vật 

gây hại

Movento 150OD

Agri-Fos 400SL

Tervigo020SC

 Sử dụng các biện 

pháp cơ giới làm cỏ, 

thu gom tàn dư thực 

vật,  bẫy côn trùng

Phụ lục

Đia chỉ
Chứng nhận 

GAP (ghi rõ 

nếu có )

Nước xuất

 khẩu

Thông tin 

bổ

sung (nếu 

có)

Kèm theo Báo cáo số   40  /BC-TTBVTV, ngày   10   tháng    3   năm 2023       

Stt Tên vùng trồng
Loại hàng 

hóa

Số hộ tham 

gia
Người đại diện Diện tích (ha) Ghi chú
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